
STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 09/11/2021 08:49:29 1202113921004361 Nguyễn Ngọc Châu Anh 8A1  563,220
 2 09/11/2021 08:10:56 1202113921004363 Huỳnh Quốc Bảo 8A1  563,220
 3 12/11/2021 16:04:55 1202113921004365 Đặng Trung Hải 8A1  563,220
 4 10/11/2021 13:53:34 1202113921004366 Văn Gia Hân 8A1  563,220
 5 08/11/2021 16:00:04 1202113921004370 Vũ Hoàng Anh Khoa 8A1  563,220
 6 07/11/2021 19:10:34 1202113921004372 Nguyễn Hoàng Long 8A1  563,220
 7 09/11/2021 20:35:19 1202113921004374 Võ Hoàng Khả Minh 8A1  563,220
 8 08/11/2021 21:45:30 1202113921004376 Hà Nam Phương 8A1  563,220
 9 08/11/2021 15:38:14 1202113921004377 Nguyễn Mai Thu Thảo 8A1  563,220

 10 09/11/2021 19:55:42 1202113921004381 Trần Ngọc Bảo Trâm 8A1  563,220
 11 08/11/2021 07:06:58 1202113921004382 Văn Ngọc Trân 8A1  563,220

 11  6,195,420

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 08/11/2021 16:03:31 1202113921004521 Trần Hoàng Minh Anh 8A2  563,220
 2 07/11/2021 19:29:03 1202113921004522 Võ Trần Hoàng Anh 8A2  563,220
 3 10/11/2021 18:49:04 1202113921004533 Nguyễn Bảo Khang 8A2  563,220
 4 14/11/2021 15:36:52 1202113921004534 Trương Quốc Khánh 8A2  563,220
 5 12/11/2021 09:24:59 1202113921004538 Nguyễn Phương Lam 8A2  563,220
 6 08/11/2021 09:15:20 1202113921004540 Nguyễn Phan Khánh Linh 8A2  563,220
 7 07/11/2021 17:59:19 1202113921004542 Lê Ngọc Trà My 8A2  563,220
 8 12/11/2021 14:48:27 1202113921004549 Trần Minh Quang 8A2  563,220
 9 07/11/2021 19:23:45 1202113921004552 Phạm Quang Vinh 8A2  563,220

 9  5,068,980

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 08/11/2021 16:01:28 1202113921004555 Chu Trần Quốc An 8A3  563,220
 2 12/11/2021 18:37:48 1202113921004556 Đào Như Quỳnh Anh 8A3  563,220
 3 10/11/2021 10:00:53 1202113921004558 Nguyễn Vân Anh 8A3  563,220
 4 10/11/2021 11:24:56 1202113921004559 Trần Bảo Dung 8A3  563,220
 5 08/11/2021 18:42:17 1202113921004560 Hồ Nguyễn Bảo Hân 8A3  563,220
 6 08/11/2021 11:25:36 1202113921004561 Huỳnh Gia Hân 8A3  563,220
 7 08/11/2021 23:05:29 1202113921004562 Phan Huy Khiêm 8A3  563,220
 8 08/11/2021 13:16:39 1202113921004563 Trần Huỳnh Đăng Khôi 8A3  563,220
 9 08/11/2021 18:52:26 1202113921004564 Tăng Mỹ Linh 8A3  563,220

 10 09/11/2021 12:33:45 1202113921004565 Trương Ngô Phương Linh 8A3  563,220
 11 09/11/2021 00:52:26 1202113921004566 Nguyễn Lê Nhật Minh 8A3  563,220
 12 11/11/2021 17:45:35 1202113921004567 Bùi Bỉnh Hoàng Nam 8A3  563,220
 13 10/11/2021 10:15:43 1202113921004568 Hồ Lê Minh Ngọc 8A3  563,220
 14 09/11/2021 12:22:45 1202113921004569 Nguyễn Hữu Nhật 8A3  563,220
 15 10/11/2021 09:10:48 1202113921004571 Nguyễn Hoàng Phúc 8A3  563,220
 16 09/11/2021 19:21:56 1202113921004572 Trần Tấn Phúc 8A3  563,220
 17 09/11/2021 12:12:19 1202113921004573 Vũ Lan Phương 8A3  563,220
 18 09/11/2021 11:31:57 1202113921004574 Tô Hoàng Sang 8A3  563,220
 19 10/11/2021 20:20:22 1202113921004575 Nguyễn Thanh Tâm 8A3  563,220
 20 08/11/2021 20:40:23 1202113921004576 Trần Thanh Tâm 8A3  563,220
 21 09/11/2021 13:15:21 1202113921004577 Nguyễn Anh Thư 8A3  563,220
 22 11/11/2021 16:59:09 1202113921004578 Trần Lê Khang Thư 8A3  563,220
 23 09/11/2021 11:57:49 1202113921004580 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 8A3  563,220
 24 08/11/2021 09:34:07 1202113921004581 Lê Phương Vy 8A3  563,220
 25 11/11/2021 09:37:52 1202113921004582 Trần Nguyễn Phương Vy 8A3  563,220

 25  14,080,500

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 09/11/2021 16:24:09 1202113921004585 Ngô Huy Bách 8A4  563,220
 2 09/11/2021 14:14:31 1202113921004586 Lê Diệu Đoan 8A4  563,220
 3 14/11/2021 14:50:35 1202113921004588 Dương Thanh Gia Hân 8A4  563,220
 4 09/11/2021 09:47:34 1202113921004589 Lê Đình Quang Huy 8A4  563,220
 5 08/11/2021 11:36:36 1202113921004592 Nguyễn Phúc Khang 8A4  563,220
 6 13/11/2021 20:26:50 1202113921004593 Nguyễn Bá Khôi 8A4  563,220
 7 12/11/2021 17:08:35 1202113921004594 Vũ Hoàng Khôi 8A4  563,220
 8 09/11/2021 14:11:51 1202113921004595 Hoàng Ngọc Khuê 8A4  563,220
 9 07/11/2021 19:43:27 1202113921004597 Trịnh Đỗ Phương Linh 8A4  563,220

 10 07/11/2021 18:47:16 1202113921004598 Lê Vương Quang Minh 8A4  563,220
 11 08/11/2021 07:38:25 1202113921004601 Nguyễn Huy Phong 8A4  563,220
 12 07/11/2021 22:36:00 1202113921004602 Phạm Nguyễn Gia Phú 8A4  563,220
 13 08/11/2021 21:40:42 1202113921004603 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 8A4  563,220
 14 10/11/2021 11:20:24 1202113921004605 Nguyễn Minh Quân 8A4  563,220
 15 08/11/2021 20:21:31 1202113921004607 Mai Hồ Ngọc Thanh 8A4  563,220
 16 09/11/2021 12:00:10 1202113921004608 Tạ Quang Thành 8A4  563,220
 17 09/11/2021 22:12:55 1202113921004609 Bùi Nguyễn Anh Thư 8A4  563,220
 18 09/11/2021 12:44:08 1202113921004611 Phan Nguyễn Thảo Trang 8A4  563,220
 19 08/11/2021 21:09:05 1202113921004612 Thân Đức Trí 8A4  563,220
 20 09/11/2021 19:33:00 1202113921004613 Võ Anh Triều 8A4  563,220
 21 09/11/2021 17:35:07 1202113921004614 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 8A4  563,220
 22 08/11/2021 17:22:18 1202113921004615 Vũ Hoàng Yến 8A4  563,220

 22  12,390,840

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 08/11/2021 13:27:37 1202113921004618 Phạm Thái Anh 8A5  563,220
 2 10/11/2021 22:24:41 1202113921004619 Trần Minh Anh 8A5  563,220
 3 11/11/2021 18:09:54 1202113921004620 Trần Nguyễn Lan Anh 8A5  563,220
 4 10/11/2021 07:38:16 1202113921004622 Vương Tuyết Anh 8A5  563,220
 5 14/11/2021 09:16:30 1202113921004623 Huỳnh Quốc Cường 8A5  563,220
 6 11/11/2021 10:04:05 1202113921004624 Nguyễn Kiên Cường 8A5  563,220
 7 08/11/2021 14:03:55 1202113921004625 Bùi Đình Dũng 8A5  563,220
 8 11/11/2021 19:18:27 1202113921004626 Nguyễn Quốc Duy 8A5  563,220
 9 08/11/2021 10:39:53 1202113921004628 Trần Trí Đức 8A5  563,220

 10 11/11/2021 08:27:39 1202113921004629 Lê Nguyễn Như Hằng 8A5  563,220
 11 08/11/2021 14:25:28 1202113921004630 Trịnh Khả Hân 8A5  563,220
 12 08/11/2021 20:08:39 1202113921004631 Nguyễn Minh Hiếu 8A5  563,220
 13 10/11/2021 20:19:36 1202113921004634 Nguyễn Bảo Kha 8A5  563,220
 14 10/11/2021 19:44:23 1202113921004636 Phạm Nguyễn Duy Khang 8A5  563,220
 15 08/11/2021 20:07:54 1202113921004637 Võ Công Khoa 8A5  563,220
 16 10/11/2021 17:23:04 1202113921004638 Nguyễn Phúc Lâm 8A5  563,220
 17 10/11/2021 10:38:47 1202113921004640 Mai Hoàng Thùy Linh 8A5  563,220
 18 09/11/2021 18:44:29 1202113921004641 Vũ Thùy Linh 8A5  563,220
 19 10/11/2021 20:19:47 1202113921004642 Phạm Phú Minh Luân 8A5  563,220
 20 10/11/2021 12:56:07 1202113921004643 Trần Hoàng Xuân Mai 8A5  563,220
 21 11/11/2021 16:01:38 1202113921004644 Lê Trần Thanh Ngân 8A5  563,220
 22 10/11/2021 17:22:53 1202113921004645 Đinh Lê Minh Ngọc 8A5  563,220
 23 10/11/2021 11:17:45 1202113921004647 Phạm Trí Nguyên 8A5  563,220
 24 10/11/2021 14:38:45 1202113921004649 Nguyễn Kỳ Sinh 8A5  563,220
 25 10/11/2021 11:32:27 1202113921004650 Vũ Huỳnh Thanh Sơn 8A5  563,220
 26 08/11/2021 11:45:40 1202113921004652 Nguyễn Minh Tâm 8A5  563,220
 27 14/11/2021 09:46:31 1202113921004653 Nguyễn Vũ Công Thành 8A5  563,220
 28 13/11/2021 20:49:48 1202113921004655 Vũ Minh Thông 8A5  563,220
 29 11/11/2021 10:26:03 1202113921004657 Trần Anh Thư 8A5  563,220
 30 12/11/2021 08:55:31 1202113921004659 Trần Thị Bảo Trâm 8A5  563,220
 31 10/11/2021 14:37:15 1202113921004661 Nguyễn Thế Lê Vy 8A5  563,220
 32 11/11/2021 18:10:18 1202113921004662 Trần Nguyễn Lan Vy 8A5  563,220

 32  18,023,040

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 10/11/2021 15:19:59 1202113921004666 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 8A6  563,220
 2 11/11/2021 19:48:19 1202113921004667 Nguyễn Hồng Ân 8A6  563,220
 3 12/11/2021 11:06:19 1202113921004671 Phan Nguyễn Minh Châu 8A6  563,220
 4 08/11/2021 08:29:10 1202113921004673 Trần Đại Dương 8A6  563,220
 5 08/11/2021 18:26:32 1202113921004679 Trần Ngọc Khánh 8A6  563,220
 6 08/11/2021 10:03:06 1202113921004680 Bùi Ngọc Anh Khoa 8A6  563,220
 7 08/11/2021 16:05:32 1202113921004681 Nguyễn Anh Khoa 8A6  563,220
 8 08/11/2021 11:57:23 1202113921004682 Nguyễn Anh Khôi 8A6  563,220
 9 11/11/2021 18:14:40 1202113921004685 Trần Minh Kiệt 8A6  563,220

 10 08/11/2021 00:23:46 1202113921004691 Lê Tất Nhật Sang 8A6  563,220
 11 12/11/2021 13:22:32 1202113921004692 Lữ Đình Quốc Thái 8A6  563,220
 12 07/11/2021 19:53:48 1202113921004694 Huỳnh Thị Thu Thảo 8A6  563,220
 13 08/11/2021 10:59:54 1202113921004700 Cù Đức Tiến 8A6  563,220
 14 13/11/2021 16:23:48 1202113921004703 Nguyễn Đức Trí 8A6  563,220
 15 09/11/2021 07:19:38 1202113921004706 Trần Thiên Thanh Tú 8A6  563,220
 16 07/11/2021 21:59:28 1202113921004707 Lâm Nguyễn Quỳnh Vân 8A6  563,220

 16  9,011,520

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 08/11/2021 14:41:23 1202113921004709 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 8A7  563,220
 2 09/11/2021 10:28:55 1202113921004710 Trần Quỳnh Anh 8A7  563,220
 3 09/11/2021 21:45:11 1202113921004711 Kulasabjira Nhật Bhuripat 8A7  563,220
 4 09/11/2021 15:40:04 1202113921004715 Lê Thị Kim Duyên 8A7  563,220
 5 09/11/2021 13:03:59 1202113921004717 Trần Viết Hào 8A7  563,220
 6 10/11/2021 16:20:43 1202113921004720 Lê Nhật Huy 8A7  563,220
 7 07/11/2021 19:30:02 1202113921004722 Trần Nguyễn Quang Khải 8A7  563,220
 8 10/11/2021 16:02:35 1202113921004725 Dương Lê Minh Khoa 8A7  563,220
 9 08/11/2021 14:13:44 1202113921004726 Phan Quốc Khôi 8A7  563,220

 10 09/11/2021 12:19:08 1202113921004728 Lê Văn Hải Minh 8A7  563,220
 11 07/11/2021 21:13:01 1202113921004729 Nguyễn Thị Kim Ngân 8A7  563,220
 12 12/11/2021 20:30:16 1202113921004730 Huỳnh Nghi 8A7  563,220
 13 12/11/2021 10:18:48 1202113921004731 Lê Nguyễn Phương Nghi 8A7  563,220
 14 08/11/2021 19:19:14 1202113921004734 Phạm Công Tâm 8A7  563,220
 15 09/11/2021 09:45:17 1202113921004735 Đào Ngọc Thanh 8A7  563,220
 16 08/11/2021 18:37:23 1202113921004737 Nguyễn Phúc Quý Thiên 8A7  563,220
 17 12/11/2021 14:49:38 1202113921004738 Trần Lê Khánh Tiên 8A7  563,220
 18 12/11/2021 11:53:03 1202113921004739 Nguyễn Bảo Trâm 8A7  563,220
 19 09/11/2021 12:35:17 1202113921004744 Trần Bùi Vĩnh Tường 8A7  563,220
 20 09/11/2021 12:23:57 1202113921004747 Lưu Chí Vĩnh 8A7  563,220
 21 14/11/2021 10:35:40 1202113921004750 Trần Thị Hải Yến 8A7  563,220

 21  11,827,620

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 10/11/2021 08:41:15 1202113921004752 Nguyễn Quang Anh 8A8  563,220
 2 10/11/2021 09:54:47 1202113921004753 Lê Huỳnh Nguyên Bảo 8A8  563,220
 3 09/11/2021 22:46:09 1202113921004755 Trần Vương Quốc Bảo 8A8  563,220
 4 12/11/2021 11:57:26 1202113921004758 Lê Đỗ Đạt 8A8  563,220
 5 08/11/2021 09:46:33 1202113921004759 Lưu Hồng Đức 8A8  563,220
 6 08/11/2021 17:49:05 1202113921004761 Bùi Ngọc Ái Hân 8A8  563,220
 7 10/11/2021 16:20:08 1202113921004764 Nguyễn Gia Huy 8A8  563,220
 8 13/11/2021 10:30:55 1202113921004767 Nguyễn Nguyên Khoa 8A8  563,220
 9 08/11/2021 18:54:08 1202113921004770 Lương Ngọc Thụy Lâm 8A8  563,220

 10 08/11/2021 10:11:58 1202113921004777 Lưu Thảo Như 8A8  563,220
 11 08/11/2021 09:54:24 1202113921004788 Trần Bảo Thy 8A8  563,220
 12 13/11/2021 09:08:11 1202113921004790 Đặng Hoàn Kim Trang 8A8  563,220
 13 07/11/2021 22:03:10 1202113921004792 Lê Nguyễn Khánh Trân 8A8  563,220

 13  7,321,860

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 09/11/2021 15:28:50 1202113921004796 Mai Nguyễn Khánh An 8A9  563,220
 2 09/11/2021 08:15:56 1202113921004797 Đào Hoàng Anh 8A9  563,220
 3 08/11/2021 08:10:32 1202113921004802 Tô Gia Hân 8A9  563,220
 4 13/11/2021 16:48:14 1202113921004808 Trần Vỹ Khang 8A9  563,220
 5 10/11/2021 20:12:58 1202113921004809 Bùi Nguyễn Đăng Khánh 8A9  563,220
 6 08/11/2021 18:45:39 1202113921004810 Nguyễn Thị Gia Khuê 8A9  563,220
 7 08/11/2021 08:39:25 1202113921004811 Trần Minh Khuê 8A9  563,220
 8 10/11/2021 13:36:02 1202113921004813 Nguyễn Tuấn Kiệt 8A9  563,220
 9 10/11/2021 13:17:48 1202113921004815 Trần Anh Minh 8A9  563,220

 10 09/11/2021 15:57:12 1202113921004816 Hoàng Khánh Ngân 8A9  563,220
 11 10/11/2021 21:55:34 1202113921004817 Nguyễn Hoàng Thái Nghị 8A9  563,220
 12 09/11/2021 20:50:26 1202113921004818 Nguyễn Xuân Nhã 8A9  563,220
 13 08/11/2021 11:16:49 1202113921004819 Nguyễn Phước Hoàng Phúc 8A9  563,220
 14 11/11/2021 08:37:14 1202113921004823 Lê Phạm Nam Phương 8A9  563,220
 15 08/11/2021 21:28:12 1202113921004824 Hồng Minh Quân 8A9  563,220
 16 09/11/2021 10:54:58 1202113921004825 Nguyễn Minh Quân 8A9  563,220
 17 08/11/2021 09:27:35 1202113921004827 Phạm Thanh Thủy 8A9  563,220
 18 08/11/2021 08:19:33 1202113921004828 Ngô Anh Thư 8A9  563,220
 19 08/11/2021 08:29:35 1202113921004829 Huỳnh Đăng Ngọc Trâm 8A9  563,220
 20 08/11/2021 13:14:00 1202113921004832 Nguyễn Diệp Xuân Vi 8A9  563,220
 21 08/11/2021 11:50:59 1202113921004833 Dương Như Ý 8A9  563,220

 21  11,827,620

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 12/11/2021 21:48:52 1202113921004386 Nguyễn Hoàng Minh Anh 8A10  563,220
 2 12/11/2021 09:19:56 1202113921004388 Văn Phương Quỳnh Anh 8A10  563,220
 3 08/11/2021 19:08:41 1202113921004390 Lê Quốc Bảo 8A10  563,220
 4 11/11/2021 10:31:21 1202113921004393 Đinh Văn Công 8A10  563,220
 5 14/11/2021 15:46:59 1202113921004398 Phạm Minh Hoàng 8A10  563,220
 6 12/11/2021 20:49:46 1202113921004399 Nguyễn Đỗ Sơn Huy 8A10  563,220
 7 11/11/2021 13:39:06 1202113921004403 Lê Vũ Hoàng Khiêm 8A10  563,220
 8 09/11/2021 06:46:53 1202113921004405 Thẩm Vinh Khoa 8A10  563,220
 9 09/11/2021 11:33:47 1202113921004407 Trần Ngọc Khánh Linh 8A10  563,220

 10 09/11/2021 21:26:51 1202113921004410 Nguyễn Quang Minh 8A10  563,220
 11 09/11/2021 21:01:33 1202113921004415 Đỗ Khắc Minh Nhật 8A10  563,220
 12 11/11/2021 11:54:30 1202113921004420 Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh 8A10  563,220
 13 11/11/2021 10:29:41 1202113921004422 Lê Thuận Thiên 8A10  563,220
 14 12/11/2021 10:26:37 1202113921004427 Phạm Anh Tuấn 8A10  563,220
 15 11/11/2021 07:48:00 1202113921004428 Trịnh Hoàng Bảo Vy 8A10  563,220

 15  8,448,300

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 09/11/2021 09:36:26 1202113921004438 Triệu Thanh Hà 8A11  563,220
 2 09/11/2021 13:26:33 1202113921004439 Phan Ngọc Minh Hằng 8A11  563,220
 3 10/11/2021 20:03:19 1202113921004443 Phan Gia Huy 8A11  563,220
 4 10/11/2021 21:16:19 1202113921004444 Trần Dương Nguyên Khang 8A11  563,220
 5 08/11/2021 22:19:28 1202113921004453 Vũ Phạm Hải Luân 8A11  563,220
 6 09/11/2021 14:53:36 1202113921004456 Nguyễn Hoàng Nam 8A11  563,220
 7 11/11/2021 08:52:47 1202113921004458 Trần Bình Nguyên 8A11  563,220
 8 12/11/2021 17:40:07 1202113921004459 Lê Yến Nhi 8A11  563,220
 9 09/11/2021 09:31:48 1202113921004463 Vũ Thị Diễm Thúy 8A11  563,220

 9  5,068,980

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 11/11/2021 12:00:34 1202113921004473 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 8A12  563,220
 2 08/11/2021 19:08:56 1202113921004476 Nguyễn Lê Việt Anh 8A12  563,220
 3 09/11/2021 16:28:35 1202113921004477 Trương Phạm Quỳnh Anh 8A12  563,220
 4 11/11/2021 19:22:50 1202113921004480 Lê Nguyễn Bảo Châu 8A12  563,220
 5 10/11/2021 22:36:09 1202113921004486 Hoàng Gia Hân 8A12  563,220
 6 08/11/2021 14:03:23 1202113921004505 Nguyễn Minh Phú 8A12  563,220
 7 11/11/2021 14:15:59 1202113921004511 Phạm Anh Tiến 8A12  563,220
 8 09/11/2021 08:20:55 1202113921004514 Đinh Tường Vi 8A12  563,220
 9 08/11/2021 22:52:39 1202113921004517 Lê Ngọc Như Ý 8A12  563,220

 10 11/11/2021 10:36:45 1202113921004518 Nguyễn Thị Hải Yến 8A12  563,220
 10  5,632,200

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng



STT Thời gian thanh toán Mã số SSC Tên học sinh Lớp Tổng tiền

 1 08/11/2021 11:51:25 1202113921004834 Bành Nguyễn Duy Anh 8P  563,220
 2 08/11/2021 09:04:21 1202113921004835 Nguyễn Đức Anh 8P  563,220
 3 10/11/2021 17:31:48 1202113921004836 Trần Hà Anh 8P  563,220
 4 08/11/2021 09:53:01 1202113921004837 Trần Ngọc Thùy Anh 8P  563,220
 5 14/11/2021 12:27:49 1202113921004838 Vũ Hồng Ánh 8P  563,220
 6 08/11/2021 10:56:51 1202113921004839 Đinh Bảo Châu 8P  563,220
 7 08/11/2021 12:54:23 1202113921004840 Nguyễn Kế Á Châu 8P  563,220
 8 13/11/2021 11:15:51 1202113921004841 Trần Minh Đạt 8P  563,220
 9 08/11/2021 13:13:56 1202113921004842 Vương Đình Huy 8P  563,220

 10 12/11/2021 07:54:33 1202113921004843 Đoàn Minh Khang 8P  563,220
 11 08/11/2021 11:01:34 1202113921004846 Nguyễn Hoàng An Nam 8P  563,220
 12 11/11/2021 15:33:34 1202113921004847 Trần Nguyễn Hoàng Ngân 8P  563,220
 13 10/11/2021 16:51:04 1202113921004848 Đỗ Hồng Song Ngọc 8P  563,220
 14 14/11/2021 14:40:51 1202113921004849 Nguyễn Hồng Phương Nguyên 8P  563,220
 15 08/11/2021 09:41:41 1202113921004850 Nguyễn Khôi Nguyên 8P  563,220
 16 08/11/2021 13:49:26 1202113921004852 Lê Tâm Như 8P  563,220
 17 09/11/2021 11:54:49 1202113921004854 Nguyễn Hưng Phát 8P  563,220
 18 08/11/2021 16:10:37 1202113921004855 Tô Văn Vĩnh Phúc 8P  563,220
 19 08/11/2021 12:49:02 1202113921004856 Nguyễn An Nhã Quyên 8P  563,220
 20 08/11/2021 10:42:13 1202113921004857 Võ Ngọc Như Quỳnh 8P  563,220
 21 08/11/2021 20:30:40 1202113921004858 Nguyễn Thị Phương Thảo 8P  563,220
 22 09/11/2021 17:27:32 1202113921004859 Nguyễn Đức Thịnh 8P  563,220
 23 08/11/2021 16:00:54 1202113921004860 Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh 8P  563,220
 24 08/11/2021 12:07:37 1202113921004861 Trần Vĩnh Thịnh 8P  563,220
 25 11/11/2021 19:59:13 1202113921004863 Nguyễn Minh Anh Thư 8P  563,220
 26 09/11/2021 17:06:08 1202113921004865 Võ Nguyễn Bảo Thy 8P  563,220
 27 08/11/2021 10:26:25 1202113921004866 Vũ Nữuân Tiến 8P  563,220
 28 09/11/2021 11:37:48 1202113921004867 Võ Hoàng Minh Trường 8P  563,220
 29 08/11/2021 10:58:14 1202113921004868 Nguyễn Thị Trúc Vy 8P  563,220

 29  16,333,380

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
Thời điểm từ 04/11/2021 đến ngày 14/11/2021

Tổng cộng


